SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                      KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH

      TỈNH TIỀN GIANG                                                  CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ                                                    

                                                                                                Năm học 2021-2022
ĐỀ THI CHÍNH THỨC                                               

                                                                          Môn: HÓA HỌC
                                                                         Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề
                                                                          Ngày thi 22/3/2022 

(Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H= 1; Na = 23; Mg =24; Ca =40; S=32; Cl= 35,5; Fe = 56; Cu= 64; Zn = 65 Ba = 137 )

Bài 1( 4,0điểm) 

1.1. Cho các đơn chất có công thức hóa học như sau H, M và X2 . Biệt rằng

- H là kim loại được dùng làm dụng cụ nhà bếp, trang trí nội thất, trong công nghiệp. H được điều chế từ quặng bôxit.

- M là kim loại màu đỏ, nặng, có khả năng dẫn nhiệt, dẫn điện tốt, hợp kim cua M được sử dụng làm lõi dây dẫn điện.

- X2 là chất khi màu vàng lục, được dùng để khử trùng nước sinh hoạt, tẩy trắng vài sợi, bột giấy.

a) Xác định H, M và X2

b) Viết phương trình hóa học (PTHH) của các phản ứng xảy ra trong các trường hợp sau:

  
- Đốt H, M lần lượt trong khi X2
 
- Cho H, M lần lượt tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng

- Cho H, X2 lần lượt tác dụng với dung dịch NaOH loãng ở điều kiện thường. 

1.2. Cho dãy chuyền hóa sau:                   



     B        (3)        C

                                           (2)                                              (4)                             

            CaC2                     A                                                             D

                                  
                               (5)

                                               (7)                  (6)                                                                                                                  

                                                           F                         E            

Hãy viết PTHH của các phản ứng xảy ra theo dãy chuyển hóa trên( ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có). Biết hợp chất A, B và F là các hiđrocacbon, F là thành phần chính của khí thiên nhiên, D là thành phần của giấm ăn. 

Bài 2: (4,0 điểm) 

21. Tiến hành thí nghiệm theo mô hình sau: 
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a) Biệt rằng: Chất rắn A là đơn chất có màu vàng, khi Y được  dùng để sản xuất Axit sunfuric trong công nghiệp, làm chất tẩy trắng giấy, chất chống nấm mốc cho lương thực, xác định tên gọi của các chất A, X, Y và viết PTHH của các phản ứng tạo thành chất X, Y trong thí nghiệm trên.

b) Cho dãy các chất: CuO, SiO2, KClO3( xúc tác MnO2), KNO3, Na2SO4 . Liệt kê những hợp chất nào trong dãy khi nhiệt phần thì giải phóng khí X. Viết PTHH của các phản ứng xảy ra.

c) Nêu hiện tượng và viết PTHH các phản ứng xảy ra khi cho khí Y tác dụng với lượng dư dung dịch B, biết B lần lượt là: Ca(OH)2, KMnO4 

2.2. Chỉ dùng nước cất và dung dịch phenolphtalen, hãy trình bày phương pháp để nhận biết 4 chất rắn sau: Na2O, P2O5, MgO, Al2O3, Viết PTHH của các phản ứng xảy ra (nếu có). 

Bài 3: (4,0 điểm)

 3.1. Bằng kiến thức hóa học, hãy giải thích các cách làm trong thực tế sau và viết PTHH của các phản ứng xảy ra để minh họa (nếu có):

a) Kim loại natri không được bảo quản trong lọ như các kim loại nhôm, kẽm, đồng. .. mà phải ngâm chìm chúng trong dầu hoả.

b) Trong nông nghiệp, người nông dân thường bón vôi để cải thiện độ chua (pH) của đất và cung cấp canxi cho cây trồng nhưng tại sao người nông dân không nên trộn chung vôi với phân ure để bón? 

3.2. Đốt cháy hoàn toàn 3,6 gam thanh kim loại X (chỉ có hóa trị II) trong không khí, sau phản ứng thu được 6,0 gam oxit.

a) Viết PTHH của phản ứng xảy ra và xác định X
b) Ngâm 3,6 gam thanh kim loại X trên vào trong 240 gam dung dịch CuSO4 16%. Sau một thời gian phản ứng lấy kim loại X ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô thì cân nặng 7,6 gam (giả thiết toàn bộ lượng kim loại tạo thành bám hết vào thanh kim loại X và lượng nước trong dung dịch thay đổi không đáng kể). Viết PTHH của phản ứg xảy ra và tính nồng độ phần trăm của các chất trong dung dịch sau phản ứng. 

Bài 4: (4,0 điểm) 

4.1. Một chất M có dạng: Na2CO3.aH2O, trong đó oxi chiếm 72.73% theo khối lượng Xác định công thức của M. 

4.2. Đại dịch Covid-19 đang còn diễn biến khá phức tạp, các biện pháp phòng, chống dịch vẫn đang được quan tâm và đẩy mạnh. Một trong những cách thức đơn giản để ngăn ngừa sự phát tán của virus SARS-CoV - 2 là thường xuyên rửa tay khử khuẩn đúng cách Một loại gel rửa tay thông dụng có thành phần chính là chất hữu cơ X, chất này ở nồng độ thích hợp có tính sát khuẩn cao.

Oxi hóa hoàn toàn 1,38 gam X thu được hỗn hợp Y gồm CO2 và nước. Hấp thụ toàn bộ lượng Y vào dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 11,82 gam kết tủa, đồng thời khối lượng dung dịch giảm 7,56 gam so với khối lượng dung dịch ban đầu. Tỉ khối hơi của X đối với metan là 2,875

a) Tìm công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên X, biết X tác dụng được với natri giải phóng khí hiđro.

b) Trong y tế dung dịch X cũng được dùng để sát trùng dụng cụ, xoa lên da bệnh nhân để sát trùng chỗ tiêm, Dung dịch sát khuẩn thường dùng trong y tế là hỗn hợp của X và nước, trong đó X chiếm 70% thể tích (nghĩa là cứ 100 ml dung dịch X có 70 ml chất X nguyên chất)

Lấy V1 ml dung dịch X (trong đó X chiếm 96% thể tích) pha với V2 ml nước cất thu được 1800 ml dung dịch X sử dụng sát khuẩn trong y tế nêu trên. Tính giá trị V1 ,V2.
c) Giải thích vì sao trong y tế, người ta không dung dung dịch chứa 96% thể tích chất X để sát trùng chỗ tiêm.

d) Từ tinh bột, các chất vô cơ, chất xúc tác và điều kiện cần thiết, hãy viết PTHH để điều chế chất X. 

Bài 5: (4,0 điểm) 

5.1. Glixerol là một rượu đa chức Glixerol tác dụng được với natri tương tự rượu etylic. Khác với rượu etylic, glixerol tác dụng được với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam đặc trưng theo PTHH sau:

                    2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 
[image: image2.wmf]®

  [C3H5(OH)2O]2Cu + 2H2O 

Hỗn hợp X gồm glixerol và axit axetic. Cho m gam X tác dụng với Na dư, thu được 0,56 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, m gam X tác dụng vừa đủ với 1,47 gam Cu(OH)2 Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

a) Viết PTHH của các phản ứng xảy ra.

b) Tính giá trị m. 

5.2. Hỗn hợp E gồm Fe, Fe2O3 và Fe3O4 (trong đó Fe chiếm [image: image4.png]


tổng số mol hỗn hợp). Cho từ từ đến hết 240 ml dung dịch HCl aM vào 13,64 gam hỗn hợp E (khuấy đều). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,84 gam kim loại, dung dịch F và 224 ml khi H2 (đktc).

a) Viết PTHH của các phản ứng xảy ra. 

b) Tính giá trị a.

e) Sục khí clo dư vào F, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch G. Cô cạn G, thu được m gam chất rắn khan. Tính giá trị m.

……………………………………… HẾT ……………………………………………

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

 Họ và tên thí sinh ……………………………………………. . Số báo danh:…………
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	Câu 1: (4,0 điểm)  
1.1. Cho các đơn chất có công thức hóa học như sau H, M và X2. Biệt rằng

- H là kim loại được dùng làm dụng cụ nhà bếp, trang trí nội thất, trong công nghiệp. H được điều chế từ quặng bôxit.

- M là kim loại màu đỏ, nặng, có khả năng dẫn nhiệt, dẫn điện tốt, hợp kim cua M được sử dụng làm lõi dây dẫn điện.

- X2 là chất khi màu vàng lục, được dùng để khử trùng nước sinh hoạt, tẩy trắng vài sợi, bột giấy.

a) Xác định H, M và X2

b) Viết phương trình hóa học (PTHH) của các phản ứng xảy ra trong các trường hợp sau:

  
- Đốt H, M lần lượt trong khi X2
 
- Cho H, M lần lượt tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng

- Cho H, X2 lần lượt tác dụng với dung dịch NaOH loãng ở điều kiện thường. 

1.2. Cho dãy chuyền hóa sau:                   



     B        (3)        C

                                           (2)                                              (4)                             

            CaC2                     A                                                             D

                                  
                               (5)

                                               (7)                  (6)                                                                                                                  

                                                           F                         E            

Hãy viết PTHH của các phản ứng xảy ra theo dãy chuyển hóa trên( ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có). Biết hợp chất A, B và F là các hiđrocacbon, F là thành phần chính của khí thiên nhiên, D là thành phần của giấm ăn. 




Hướng dẫn giải
1.1
a. H: Al   ;   M: Cu;      X2: Cl2
b. Các PTHH 

2Al  +  3Cl2  
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 2AlCl3
Cu  +  Cl2 
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 CuCl2
2Al    +    6H2SO4 (đặc nóng)  
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  Al2(SO4)3    + 6H​2O  + 3SO2
Cu  +    2H2SO4( đặc nóng)  
[image: image8.wmf]0
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  CuSO4    + 2H​2O  + SO2
2Al    + 2NaOH +  2H2O  ( 2NaAlO2   + 3H2
Cl2 + 2NaOH ( NaCl + NaClO + H2O

1.2

A là C2H2; E là CH3COONa; B là C2H4; C là C2H5OH

F: Thành phần chính của khí thiên nhiên nên F là CH4

D là thành phần chính của giấm ăn nên D là CH3COOH

1.  CaC2 + 2H2O ( Ca(OH)2 + C2H2
2. C2H2   +  H2  [image: image10.png]


 C2H4
3. C2H4   +   H2O [image: image12.png]


 C2H5OH
4. C2H5OH  +  O2   [image: image14.png]men giam



 CH3COOH   +   H2O
5. CH3COOH + NaOH ( CH3COONa  +  H2O
6. CH3COONa +  NaOH [image: image16.png]Ca0e®



 CH4  +  Na2CO3
7. 2CH4 [image: image18.png]


  C2H2  + 3 H2
	Bài 2: (4,0 điểm) 

21. Tiến hành thí nghiệm theo mô hình sau: 
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a) Biệt rằng: Chất rắn A là đơn chất có màu vàng, khi Y được  dùng để sản xuất Axit sunfuric trong công nghiệp, làm chất tẩy trắng giấy, chất chống nấm mốc cho lương thực, xác định tên gọi của các chất A, X, Y và viết PTHH của các phản ứng tạo thành chất X, Y trong thí nghiệm trên.

b) Cho dãy các chất: CuO, SiO2, KClO3( xúc tác MnO2), KNO3, Na2SO4 . Liệt kê những hợp chất nào trong dãy khi nhiệt phần thì giải phóng khí X. Viết PTHH của các phản ứng xảy ra.

c) Nêu hiện tượng và viết PTHH các phản ứng xảy ra khi cho khí Y tác dụng với lượng dư dung dịch B, biết B lần lượt là: Ca(OH)2, KMnO4 

2.2. Chỉ dùng nước cất và dung dịch phenolphtalen, hãy trình bày phương pháp để nhận biết 4 chất rắn sau: Na2O, P2O5, MgO, Al2O3, Viết PTHH của các phản ứng xảy ra (nếu có). 




Hướng dẫn giải
2.1.a. 
- Chất rắn A màu vàng  nên A là S

- Khí Y dùng để sản xuất axit sunfuric là SO2
- X: O2
2KMnO4  
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 K2MnO4   +  MnO2  + O2
O2  +  S  
[image: image21.wmf]0
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 SO2

b. Các chất điều chế oxi là KNO3, KClO3
2KNO3    
[image: image22.wmf]0
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2KNO2   +  O2
2KClO3  [image: image24.png]Mno2.:



 2 KCl    + 3O2
c. Cho Y tác dụng lượng dư dung dịch B: Ca (OH)2 và KMnO4
- Xuất hiện kết tủa màu trắng

SO2  + Ca(OH)2  ( CaSO3  + H2O

- Màu tím dung dịch nhạt dần
5SO2  + 2KMnO4  + 2H2O  ( K2SO4 +  2MnSO4  +  2H2SO4
2.2. 
-Trích mỗi lọ một ít ra làm mẫu thử
-Cho nước lần lượt vào các mẫu thử, sau đó nhỏ phenolphtalein vào nhận biết  
+ Na2O  tan trong nước và dung dịch chuyển sang màu đỏ

+ P2O5 tan trong nước và dung dịch không màu

+ MgO, Al2O3 không tan trong nước.

- Cho dung dịch NaOH vào hai mẫu thử còn lại, nhận biết
+ Al2O3 tan 

+ MgO không tan

PTHH:

 Na2O  + H2 O   (2 NaOH

 P2O5    +  H2O  ( H3PO4
 2NaOH  + Al2O3  ( 2NaAlO2   +  H2O
	 Bài 3: (4,0 điểm)

 3.1. Bằng kiến thức hóa học, hãy giải thích các cách làm trong thực tế sau và viết PTHH của các phản ứng xảy ra để minh họa (nếu có):

a) Kim loại natri không được bảo quản trong lọ như các kim loại nhôm, kẽm, đồng. .. mà phải ngâm chìm chúng trong dầu hoả.

b) Trong nông nghiệp, người nông dân thường bón vôi để cải thiện độ chua (pH) của đất và cung cấp canxi cho cây trồng nhưng tại sao người nông dân không nên trộn chung vôi với phân ure để bón? 

3.2. Đốt cháy hoàn toàn 3,6 gam thanh kim loại X (chỉ có hóa trị II) trong không khí, sau phản ứng thu được 6,0 gam oxit.

a) Viết PTHH của phản ứng xảy ra và xác định X
b) Ngâm 3,6 gam thanh kim loại X trên vào trong 240 gam dung dịch CuSO4 16%. Sau một thời gian phản ứng lấy kim loại X ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô thì cân nặng 7,6 gam (giả thiết toàn bộ lượng kim loại tạo thành bám hết vào thanh kim loại X và lượng nước trong dung dịch thay đổi không đáng kể). Viết PTHH của phản ứg xảy ra và tính nồng độ phần trăm của các chất trong dung dịch sau phản ứng. 


Hướng dẫn giải
3.1

a. Kim loại natri không được bảo quản trong lọ như các kim loại nhôm, kẽm, đồng. .. mà phải ngâm chìm chúng trong dầu hoả. Vì Na là kim loại hoạt động hóa học  rất mạnh, ở điều kiện thường Na dễ tác dụng với hơi nước trong không khí, khi tác dụng với nước phản ứng tỏa nhiệt rất lớn dễ gây ra cháy, nổ, Chính vì vậy cần bảo quản Na trong dầu hỏa, ngăn không cho Na tác dụng với nước
                PTHH:  Na   + H2O  ( NaOH   + H2
b. Trong nông nghiệp, người nông dân thường bón vôi để cải thiện độ chua (pH) của đất và cung cấp canxi cho cây trồng nhưng tại sao người nông dân không nên trộn chung vôi với phân ure để bón vì khi trộn chung vôi với ure giải phóng NH3 làm thất thoát lượng đạm (N) trong phân và giảm hàm lượng Ca cung cấp cho cây trồng và làm giảm độ xốp của đất do tạo kết tủa CaCO3
PTHH:  CaO   +  H2O  ( Ca (OH)2
CO(NH2)2  +  2H2O  ( (NH4)2CO3
(NH4)2CO3   +   Ca(OH)2 ( CaCO3  + H2O  +  NH3
3.2
a. PTHH:    2X   +  O2     
[image: image25.wmf]0
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   2XO
       Gam:  2X                          2(X+ 16)

       Gam:   3,6                             6

Ta có :  6 . 2X =  2( X+ 16) . 3,6

                   X =  24

Vậy X là Mg

b. Khối lượng CuSO4: ( 240.16/100) = 38,4 g
 Số mol CuSO4 ban đầu: 38,4 : 160 = 0,24 mol

PTHH: Mg   + CuSO4  ( MgSO4 +  Cu

Gọi x là số mol Mg tham gia phản ứng

Ta có: 64x  - 24 x  = 7,6 – 3,6

                          X  = 0,1 mol

Dung dịch sau phản ứng gồm: Mg SO4 ( 0,1 mol) và CuSO4 dư ( 0,24 – 0,1 = 0,14 mol)

Khối lượng dung dịch sau phản ứng là: 3,6 + 240 – 7,6 = 236 g

C%MgSO4  = 0,1. 120.100/ 236 = 5,08%

C%CuSO4   =   0,14. 160. 100/ 236  = 9,49%

Bài 4: (4,0 điểm) 

4.1. Một chất M có dạng: Na2CO3.aH2O, trong đó oxi chiếm 72.73% theo khối lượng Xác định công thức của M. 

4.2. Đại dịch Covid-19 đang còn diễn biến khá phức tạp, các biện pháp phòng, chống dịch vẫn đang được quan tâm và đẩy mạnh. Một trong những cách thức đơn giản để ngăn ngừa sự phát tán của virus SARS-CoV - 2 là thường xuyên rửa tay khử khuẩn đúng cách Một loại gel rửa tay thông dụng có thành phần chính là chất hữu cơ X, chất này ở nồng độ thích hợp có tính sát khuẩn cao.

Oxi hóa hoàn toàn 1,38 gam X thu được hỗn hợp Y gồm CO2 và nước. Hấp thụ toàn bộ lượng Y vào dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 11,82 gam kết tủa, đồng thời khối lượng dung dịch giảm 7,56 gam so với khối lượng dung dịch ban đầu. Tỉ khối hơi của X đối với metan là 2,875

a) Tìm công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên X, biết X tác dụng được với natri giải phóng khí hiđro.

b) Trong y tế dung dịch X cũng được dùng để sát trùng dụng cụ, xoa lên da bệnh nhân để sát trùng chỗ tiêm. Dung dịch sát khuẩn thường dùng trong y tế là hỗn hợp của X và nước, trong đó X chiếm 70% thể tích (nghĩa là cứ 100 ml dung dịch X có 70 ml chất X nguyên chất)

Lấy V1 ml dung dịch X (trong đó X chiếm 96% thể tích) pha với V2 ml nước cất thu được 1800 ml dung dịch X sử dụng sát khuẩn trong y tế nêu trên. Tính giá trị V1 ,V2.
c) Giải thích vì sao trong y tế, người ta không dung dung dịch chứa 96% thể tích chất X để sát trùng chỗ tiêm.

d) Từ tinh bột, các chất vô cơ, chất xúc tác và điều kiện cần thiết, hãy viết PTHH để điều chế chất X. 

Hướng dẫn giải

4.1

M có dạng Na2CO3 . a H2O
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4.2

a/ MX = 2,875. 16= 46 g/mol;   
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 BaCO3 + H2O

               0,06                                   0,06

mdd giảm = 11,82 – ( 0,06.44 + 
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HO

n

=0,09 => mH= 0,18 g

nCO2  = 0,06  => nC = 0,06   => mc = 0,06.12= 0,72g

mC  +  mH = 0,72 + 0,18 = 0,9< 1,38 => A chứa C, H, O

mO = 1,38 -0,9 = 0,48   =>   nO = 0,03mol

Gọi CTĐGN của X là: Cx HyOz

                     x: y: z= 0,06: 0,18: 0,03= 2:6:1

CTĐG :               C2H6O

Ta có CTPT X:  (C2H6O)n = 46  =>  n = 1

CTPT:   C2H6O. Vì X tác dụng với Na nên X là rượu etylic

CTCT      H      H      

        H      C     C      O    H
[image: image32.wmf]     

                 H     H                                                   hoặc   CH3 – CH2 – OH    

b/ 

X chiếm 70% : 100ml dung dịch X có chưa 70ml rượu etylic

                          1800ml dung dịch X có chứa V rượu etylic
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 Trong y tế, người ta không dùng dung dịch chứa 96% thể tích chất X để sát trùng chỗ tiêm vì cồn  96% có nồng độ cao sẽ làm cho protein trên bề mặt vi khuẩn, vi rút  đông tụ nhanh => chết giả của vi khuẩn, vi rut.

Protein đông tụ nhanh tạo lớp màng ngăn không cho cồn thấm sâu vào bên trong, làm giảm tác dụng diệt khuẩn.

Nồng độ hợp lí là cồn 70% để xảy ra sự đông tụ protein bên trong và bên ngoài vi khuẩn

d/ 
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2C2H5OH   +    2CO2   (
Câu 5: 

5.1. Glixerol là một rượu đa chức Glixerol tác dụng được với natri tương tự rượu etylic. Khác với rượu etylic, glixerol tác dụng được với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam đặc trưng theo PTHH sau:

                    2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 
[image: image36.wmf]®

  [C3H5(OH)2O]2Cu + 2H2O 

Hỗn hợp X gồm glixerol và axit axetic. Cho m gam X tác dụng với Na dư, thu được 0,56 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, m gam X tác dụng vừa đủ với 1,47 gam Cu(OH)2 Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

a) Viết PTHH của các phản ứng xảy ra.

b) Tính giá trị m. 
5.2. Hỗn hợp E gồm Fe, Fe2O3 và Fe3O4 (trong đó Fe chiếm [image: image38.png]


tổng số mol hỗn hợp). Cho từ từ đến hết 240 ml dung dịch HCl aM vào 13,64 gam hỗn hợp E (khuấy đều). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,84 gam kim loại, dung dịch F và 224 ml khi H2 (đktc).

a) Viết PTHH của các phản ứng xảy ra. 

b) Tính giá trị a.

e) Sục khí clo dư vào F, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch G. Cô cạn G, thu được m gam chất rắn khan. Tính giá trị m.

Hướng dẫn giải
5.1
Gọi x, y là số mol của C3H5(OH)3; CH3COOH

a. C3H5(OH)3  + 3Na  → C3H5(ONa)3   +  [image: image40.png]


H2  

       x                                                             [image: image42.png]


 

CH3COOH   +  Na   →  CH3COONa    +   [image: image44.png]


 H2
        y                                                            [image: image46.png]



2C3H5(OH)3  +  Cu(OH)2 → [C3H5(OH)2O]2Cu  + 2H2O

      x                        [image: image48.png]



2CH3COOH   +  Cu(OH)2  →  (CH3COO)2Cu   + H2O

        y                      [image: image50.png]
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m = 60.0,02  +  92 . 0,01 = 2,12 (g)

5.2 PTHH

Gọi z và y là số mol Fe3O4 và Fe2O3
Fe3O4  +  8HCl  →  FeCl2  + 2FeCl3  +  4H2O

   z               8z            z               2z 

Fe2O3  +  6HCl  →  2FeCl3  +  3H2O

  y             6y             2y

 Fe   +   2HCl  →   FeCl2   +   H2  

0,01       0,02           0,01        0,01

nH2 = 0,01 mol
Fe      +    2FeCl3  →   3FeCl2   

z + y       2z + 2y            [image: image54.png]


2z + 2y)   

mFe dư = 0,015        

nFe bđ =  [image: image56.png]


 (y + z + n Fe bđ) = 0,6 (y + z + nFebđ)

( nFebđ - 0,6. nFebđ = 0,6. (y + z)

(( 0,4. nFebđ= 0,6 (y + z)

( nFebđ = 1,5 (y + z)

( nFebđ = 1,5 (y + z) = z + y + 0,015 + 0,01

( 0,5 (y + z) = 0,025

( y + z = 0,05                                                      (1)

- Theo đề bài:

56 (y + z). 1,5  + 160y + 232z = 13,64

( 
84y + 84z + 160y + 232z = 13,64

( 


244y + 316z = 13,64 (2)

Từ (1) và (2) ta có: ( [image: image58.png]13,64
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b. Tìm giá trị của a:

nHCl = 8z + 6y + 0,02 = a.0,24

    (    8.0,02 + 6.0,03 + 0,02 = 0,24.a

    (  a = 1,5 (M)

c. Tìm m (g) chất rắn:
ddFeCl2 = z + 0,01 + 3(z + y)

nFeCl2 
= z + 0,01 + 3(z +y)



= 0,02 + 0,01 + 3(0,05)



= 0,18 (mol)

PTHH:    Cl2   + 2FeCl2   → 2FeCl3 


     0,09      0,18            0,18

mFeCl3 = 0,18. 162,5 = 29,25 (g)

Trang 11

_1655227816.unknown

